
 

 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /TB-SGDĐT Bắc Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả kết quả đánh giá, xếp hạng hoạt động của hệ thống thông tin điện tử, 

trang thông tin điện tử năm học 2020-2021 

  

Căn cứ Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và 

cổng thông tin điện tử tại sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, ngày 05/5/2021 Sở GD&ĐT 

ban hành Công văn số 532/SGDĐT-VP về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp 

hạng hoạt động của hệ thống cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử (gọi 

chung là Cổng TTĐT). Sau khi kiểm tra, đánh giá, thẩm định, Sở GD&ĐT thông 

báo kết quả xếp hạng Cổng TTĐT năm học 2020-2021 các đơn vị như sau:  

1. Xếp hạng mức độ đáp ứng toàn bộ các tiêu chí: Các phòng GD&ĐT tại 

Phụ lục 1; đơn vị trực thuộc Sở GD&DT tại Phụ lục 2. 

2. Xếp hạng mức độ đáp ứng các quy định về công tác quản lý Cổng TTĐT: 

Các phòng GD&ĐT tại Phụ lục 3; đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT tại Phụ lục 4. 

3. Xếp hạng mức độ đáp ứng về cung cấp thông tin tối thiểu theo quy định:  

Các phòng GD&ĐT tại Phụ lục 5; đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT tại Phụ lục 6. 

Kết quả xếp loại này là cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành các 

nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác duy trì hoạt động Cổng TTĐT nói riêng, 

mức độ ứng dụng CNTT và công tác truyền thông nói chung của các đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Cục CNTT - Bộ GD&ĐT; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT; 

- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT; 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; 

- Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thêm 

 



 

 

Phụ lục 1 

XẾP HẠNG MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHÍ KHỐI PHÒNG GD&ĐT 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-SGDĐT ngày 29/6/2021 của Sở GD&ĐT) 

   

TT Phòng GD&ĐT 

Tiêu chí 
Xếp 

hạng Đạt 
Chưa 

đạt 

Không 

đạt 

1 Phòng GD&ĐT Lục Nam 27 7 27 1 

2 Phòng GD&ĐT Yên Thế 27 3 31 2 

3 Phòng GD&ĐT Lạng Giang 27 2 32 3 

4 Phòng GD&ĐT Tân Yên 21 4 36 4 

5 Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa 20 4 37 5 

6 Phòng GD&ĐT Sơn Động 19 9 33 6 

7 Phòng GD&ĐT Yên Dũng 18 7 36 7 

8 Phòng GD&ĐT Lục Ngạn 16 5 40 8 

9 Phòng GD&ĐT TP Bắc Giang 11 2 48 9 

10 Phòng GD&ĐT Việt Yên 9 2 50 10 



 

 

Phụ lục 2 

XẾP HẠNG MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHÍ  

KHỐI ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Thông báo số:      /TB-SGDĐT ngày 29/6/2021 của Sở GD&ĐT) 

   

TT Trường/trung tâm 

Tiêu chí 
Xếp 

hạng Đạt 
Chưa 

đạt 

Không 

đạt 

1 Trường phổ thông Trung học Yên Thế 52 0 0 1 

2 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Tân Yên 

48 1 3 2 

3 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Lục Nam 

40 4 8 3 

4 Trường THPT Giáp Hải 36 9 7 4 

5 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Sơn Động 

36 6 10 5 

6 Trường THPT Hiệp Hòa số 1 34 10 8 6 

7 Trường THPT Yên Dũng số 3 34 8 10 7 

8 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Sơn Động 34 7 11 8 

9 Trường THPT Yên Dũng số 2 34 7 11 8 

10 Trường THPT Lục Nam 33 17 2 10 

11 Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh 33 5 14 11 

12 Trường THPT Lạng Giang số 3 29 11 12 12 

13 Trường THPT Lạng Giang số 2 29 10 13 13 

14 Trường THPT Chuyên Bắc Giang 29 7 16 14 

15 Trường THPT Việt Yên số 1 28 14 10 15 

16 Trường THPT Tân Yên số 2 27 11 14 16 

17 Trường THPT Lạng Giang số 1 26 11 15 17 

18 Trường THPT Tân Yên số 1 26 9 17 18 

19 Trường THPT Hiệp Hòa số 4 26 6 20 19 

20 Trường THPT Ngô Sĩ Liên 25 14 13 20 

21 Trường THPT Lục Ngạn số 2 24 11 17 21 

22 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại 

ngữ, Tin học tỉnh Bắc Giang 

24 10 18 22 

23 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Lục Ngạn 24 10 18 22 

24 Trường THPT Lý Thường Kiệt 24 8 20 24 

25 Trường THPT Việt Yên số 2 21 14 17 25 

26 Trường THPT Hiệp Hòa số 2 21 8 23 26 
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TT Trường/trung tâm 

Tiêu chí 
Xếp 

hạng Đạt 
Chưa 

đạt 

Không 

đạt 

27 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Lạng Giang 

21 1 30 27 

28 Trường THPT Bố Hạ 21 1 30 27 

29 Trường THPT Sơn Động số 3 19 4 29 29 

30 Trường THPT Sơn Động số 2 18 8 26 30 

31 Trường THPT Nhã Nam 17 4 31 31 

32 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Lục Ngạn 

17 2 33 32 

33 Trường THPT Hiệp Hòa số 3 16 5 31 33 

34 Trường THPT Cẩm Lý 16 4 32 34 

35 Trường THPT Lục Ngạn số 4 16 4 32 34 

36 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Yên Dũng 

15 19 18 36 

37 Trường THPT Lục Ngạn số 1 15 8 29 37 

38 Trường THPT Thân Nhân Trung 14 5 33 38 

39 Trường THPT Thái Thuận 13 4 35 39 

40 Trường THPT Lục Ngạn số 5 10 14 28 40 

41 Trường THPT Lục Ngạn số 3 10 6 36 41 

42 Trường THPT Phương Sơn 10 5 37 42 

43 Trường THPT Mỏ Trạng 8 0 44 43 

44 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Hiệp Hòa 

0 0 52 44 

45 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Việt Yên 

0 0 52 44 

46 Trường THPT Sơn Động số 1 0 0 52 44 

47 Trường THPT Đồi Ngô    Không 

xếp 

hạng 

48 Trường THPT Hiệp Hòa số 5    Không 

xếp 

hạng 

49 Trường THPT Hiệp Hòa số 6    Không 

xếp 

hạng 

50 Trường THPT Hoàng Hoa Thám    Không 

xếp 
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TT Trường/trung tâm 

Tiêu chí 
Xếp 

hạng Đạt 
Chưa 

đạt 

Không 

đạt 

hạng 

51 Trường THPT Nguyên Hồng    Không 

xếp 

hạng 

52 Trường THPT Quang Trung    Không 

xếp 

hạng 

53 Trường THPT Thanh Lâm    Không 

xếp 

hạng 

54 Trường THPT Tứ Sơn    Không 

xếp 

hạng 

55 Trường THPT Yên Dũng số 1    Không 

xếp 

hạng 

56 Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

   Không 

xếp 

hạng 

57 Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế 

Success Academy 

   Không 

xếp 

hạng 



 

 

Phụ lục 3 

XẾP HẠNG MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỔNG TTĐT 

KHỐI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-SGDĐT ngày 29/6/2021 của Sở GD&ĐT) 

   

 

TT Phòng GD&ĐT 

Tiêu chí (06) 
Xếp 

hạng Đạt 
Chưa 

đạt 

Không 

đạt 

1 Phòng GD&ĐT Yên Thế 5 1 0 1 

2 Phòng GD&ĐT Lạng Giang 5 1 0 1 

3 Phòng GD&ĐT Tân Yên 5 1 0 1 

4 Phòng GD&ĐT Lục Nam 4 2 0 4 

5 Phòng GD&ĐT Sơn Động 4 1 1 5 

6 Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa 3 1 2 6 

7 Phòng GD&ĐT Yên Dũng 2 4 0 7 

8 Phòng GD&ĐT Lục Ngạn 1 2 3 8 

9 Phòng GD&ĐT TP Bắc Giang 1 0 5 9 

10 Phòng GD&ĐT Việt Yên 1 0 5 9 



 

 

Phụ lục 4 

XẾP HẠNG MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỔNG TTĐT 

KHỐI ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-SGDĐT ngày 29/6/2021 của Sở GD&ĐT) 

   

TT Trường/Trung tâm 

Tiêu chí 
Xếp 

hạng Đạt 
Chưa 

đạt 

Không 

đạt 

1 Trường phổ thông Trung học Yên Thế 6 0 0 1 

2 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Tân Yên 

6 0 0 1 

3 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Lục Nam 

6 0 0 1 

4 Trường THPT Giáp Hải 6 0 0 1 

5 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Sơn Động 

6 0 0 1 

6 Trường THPT Hiệp Hòa số 1 6 0 0 1 

7 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Sơn Động 6 0 0 1 

8 Trường THPT Yên Dũng số 2 6 0 0 1 

9 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại 

ngữ, Tin học tỉnh Bắc Giang 

6 0 0 1 

10 Trường THPT Bố Hạ 6 0 0 1 

11 Trường THPT Cẩm Lý 6 0 0 1 

12 Trường THPT Yên Dũng số 3 5 1 0 12 

13 Trường THPT Lục Nam 5 1 0 12 

14 Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh 5 1 0 12 

15 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Lục Ngạn 5 1 0 12 

16 Trường THPT Lạng Giang số 2 4 2 0 16 

17 Trường THPT Việt Yên số 1 4 2 0 16 

18 Trường THPT Ngô Sĩ Liên 4 2 0 16 

19 Trường THPT Lục Ngạn số 2 4 2 0 16 

20 Trường THPT Lạng Giang số 3 4 1 1 20 

21 Trường THPT Hiệp Hòa số 2 4 1 1 20 

22 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Lạng Giang 

4 0 2 22 

23 Trường THPT Hiệp Hòa số 3 4 0 2 22 

24 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Yên Dũng 

4 0 2 22 

25 Trường THPT Phương Sơn 4 0 2 22 
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TT Trường/Trung tâm 

Tiêu chí 
Xếp 

hạng Đạt 
Chưa 

đạt 

Không 

đạt 

26 Trường THPT Việt Yên số 2 3 3 0 26 

27 Trường THPT Lạng Giang số 1 3 1 2 27 

28 Trường THPT Tân Yên số 1 3 1 2 27 

29 Trường THPT Hiệp Hòa số 4 3 1 2 27 

30 Trường THPT Thái Thuận 3 0 3 30 

31 Trường THPT Tân Yên số 2 2 4 0 31 

32 Trường THPT Lục Ngạn số 5 2 4 0 31 

33 Trường THPT Lục Ngạn số 3 1 2 3 33 

34 Trường THPT Chuyên Bắc Giang 1 0 5 34 

35 Trường THPT Lý Thường Kiệt 1 0 5 34 

36 Trường THPT Sơn Động số 3 1 0 5 34 

37 Trường THPT Sơn Động số 2 1 0 5 34 

38 Trường THPT Nhã Nam 1 0 5 34 

39 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Lục Ngạn 

1 0 5 34 

40 Trường THPT Lục Ngạn số 4 1 0 5 34 

41 Trường THPT Lục Ngạn số 1 1 0 5 34 

42 Trường THPT Thân Nhân Trung 1 0 5 34 

43 Trường THPT Mỏ Trạng 1 0 5 34 

44 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Hiệp Hòa 

0 0 6 44 

45 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Việt Yên 

0 0 6 44 

46 Trường THPT Sơn Động số 1 0 0 6 44 

47 Trường THPT Đồi Ngô    Không 

xếp 

hạng 

48 Trường THPT Hiệp Hòa số 5    Không 

xếp 

hạng 

49 Trường THPT Hiệp Hòa số 6    Không 

xếp 

hạng 

50 Trường THPT Hoàng Hoa Thám    Không 

xếp 

hạng 
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TT Trường/Trung tâm 

Tiêu chí 
Xếp 

hạng Đạt 
Chưa 

đạt 

Không 

đạt 

51 Trường THPT Nguyên Hồng    Không 

xếp 

hạng 

52 Trường THPT Quang Trung    Không 

xếp 

hạng 

53 Trường THPT Thanh Lâm    Không 

xếp 

hạng 

54 Trường THPT Tứ Sơn    Không 

xếp 

hạng 

55 Trường THPT Yên Dũng số 1    Không 

xếp 

hạng 

56 Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

   Không 

xếp 

hạng 

57 Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế 

Success Academy 

   Không 

xếp 

hạng 



 

 

Phụ lục 5 

XẾP HẠNG MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG VỀ BẢO ĐẢM NỘI DUNG THÔNG TIN 

KHỐI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-SGDĐT ngày 29/6/2021 của Sở GD&ĐT) 

   

 

TT Phòng GD&ĐT 

Tiêu chí 
Xếp 

hạng Đạt 
Chưa 

đạt 

Không 

đạt 

1 Phòng GD&ĐT Lục Nam 23 5 27 1 

2 Phòng GD&ĐT Yên Thế 22 2 31 2 

3 Phòng GD&ĐT Lạng Giang 22 1 32 3 

4 Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa 17 3 35 4 

5 Phòng GD&ĐT Tân Yên 16 3 36 5 

6 Phòng GD&ĐT Yên Dũng 16 3 36 5 

7 Phòng GD&ĐT Sơn Động 15 8 32 7 

8 Phòng GD&ĐT Lục Ngạn 15 3 37 8 

9 Phòng GD&ĐT TP Bắc Giang 10 2 43 9 

10 Phòng GD&ĐT Việt Yên 8 2 45 10 



 

 

Phụ lục 6 

XẾP HẠNG MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG VỀ BẢO ĐẢM NỘI DUNG THÔNG TIN 

KHỐI ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-SGDĐT ngày 29/6/2021 của Sở GD&ĐT) 

    

TT Phòng GD&ĐT 

Tiêu chí 
Xếp 

hạng Đạt 
Chưa 

đạt 

Không 

đạt 

1 Trường phổ thông Trung học Yên Thế 46 0 0 1 

2 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Tân Yên 

42 1 3 2 

3 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Lục Nam 

34 4 8 3 

4 Trường THPT Giáp Hải 30 9 7 4 

5 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Sơn Động 

30 6 10 5 

6 Trường THPT Hiệp Hòa số 1 29 7 10 6 

7 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Sơn Động 28 16 2 7 

8 Trường THPT Yên Dũng số 2 28 10 8 8 

9 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại 

ngữ, Tin học tỉnh Bắc Giang 

28 7 11 9 

10 Trường THPT Bố Hạ 28 7 11 9 

11 Trường THPT Cẩm Lý 28 7 11 9 

12 Trường THPT Yên Dũng số 3 28 4 14 12 

13 Trường THPT Lục Nam 25 10 11 13 

14 Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh 25 8 13 14 

15 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Lục Ngạn 25 7 14 15 

16 Trường THPT Lạng Giang số 2 24 12 10 16 

17 Trường THPT Việt Yên số 1 23 10 13 17 

18 Trường THPT Ngô Sĩ Liên 23 8 15 18 

19 Trường THPT Lục Ngạn số 2 23 8 15 18 

20 Trường THPT Lạng Giang số 3 23 5 18 20 

21 Trường THPT Hiệp Hòa số 2 21 12 13 21 

22 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Lạng Giang 

20 9 17 22 

23 Trường THPT Hiệp Hòa số 3 19 9 18 23 

24 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Yên Dũng 

18 11 17 24 
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TT Phòng GD&ĐT 

Tiêu chí 
Xếp 

hạng Đạt 
Chưa 

đạt 

Không 

đạt 

25 Trường THPT Phương Sơn 18 10 18 25 

26 Trường THPT Việt Yên số 2 18 4 24 26 

27 Trường THPT Lạng Giang số 1 17 8 21 27 

28 Trường THPT Tân Yên số 1 17 7 22 28 

29 Trường THPT Hiệp Hòa số 4 17 1 28 29 

30 Trường THPT Thái Thuận 16 4 26 30 

31 Trường THPT Tân Yên số 2 16 2 28 31 

32 Trường THPT Lục Ngạn số 5 15 4 27 32 

33 Trường THPT Lục Ngạn số 3 15 1 30 33 

34 Trường THPT Chuyên Bắc Giang 14 8 24 34 

35 Trường THPT Lý Thường Kiệt 13 5 28 35 

36 Trường THPT Sơn Động số 3 12 5 29 36 

37 Trường THPT Sơn Động số 2 11 19 16 37 

38 Trường THPT Nhã Nam 10 4 32 38 

39 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Lục Ngạn 

10 4 32 38 

40 Trường THPT Lục Ngạn số 4 9 4 33 40 

41 Trường THPT Lục Ngạn số 1 8 10 28 41 

42 Trường THPT Thân Nhân Trung 7 0 39 42 

43 Trường THPT Mỏ Trạng 6 5 35 43 

44 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Hiệp Hòa 

0 0 46 44 

45 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Việt Yên 

0 0 46 44 

46 Trường THPT Sơn Động số 1 0 0 46 44 

47 Trường THPT Đồi Ngô    Không 

xếp 

hạng 

48 Trường THPT Hiệp Hòa số 5    Không 

xếp 

hạng 

49 Trường THPT Hiệp Hòa số 6    Không 

xếp 

hạng 
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TT Phòng GD&ĐT 

Tiêu chí 
Xếp 

hạng Đạt 
Chưa 

đạt 

Không 

đạt 

50 Trường THPT Hoàng Hoa Thám    Không 

xếp 

hạng 

51 Trường THPT Nguyên Hồng    Không 

xếp 

hạng 

52 Trường THPT Quang Trung    Không 

xếp 

hạng 

53 Trường THPT Thanh Lâm    Không 

xếp 

hạng 

54 Trường THPT Tứ Sơn    Không 

xếp 

hạng 

55 Trường THPT Yên Dũng số 1    Không 

xếp 

hạng 

56 Trường Tiểu học, THCS và THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

   Không 

xếp 

hạng 

57 Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế 

Success Academy 

   Không 

xếp 

hạng 
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